
  

DANH SÁCH HOC SINH THAM DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG 

CẤP TRƯỜNG – LỚP 9 

- Tổ chức vào ngày 13/12 /2015 tại phòng học Tin học của trường, thời gian cụ thể  như sau:  

- Khối lớp 9: Từ 9h30’ đến 10h00’ 

*Lưu ý: Học sinh tới trước giờ thi 15' 

- Học sinh đã hoàn thành 15 vòng tự luyện thì mới được tham dự vòng thi cấp Trường. 

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

1 Phạm Vũ Minh Anh 413 9A1  

2 Ninh Đức Nhật Anh 413 9A1  

3 Phí An Bình 413 9A1  

4 Lê Đỗ Kiên 413 9A1  

5 Lê Hoàng Ngân 413 9A1  

6 Trần Tuấn Long 413 9A1  

7 Phạm Việt Anh 413 9A1  

8 Trần Minh Phương 413 9A1  

9 Nguyễn Phương Anh 413 9A2  

10 Phạm Quang Minh 413 9A2  

11 Dương Quang Trung 413 9A2  

12 Phạm Tài Trung 413 9A2  

13 Nguyễn Công Nam 413 9A2  

14 Lê Hoàng Vĩnh Long 413 9A3  

15 Nguyễn Tiến Anh 413 9A3  

16 Nguyễn Thục Quyên 413 9A4  

17 Nguyễn Huy Khánh Tùng 413 9A5  

18 Nguyễn Hồng Vân 413 9A5  

19 Nguyễn Ngọc Mai Phương 413 9A5  

20 Hoàng Vũ 413 9A5  

21 Nguyễn Công Đặng Linh 413 9A5  

22 Trần Minh Thành 413 9A5  

23 Đào Linh Giang 413 9A5  

24 Nguyễn Bá Thành 413 9A5  

25 Phan Huyền Diệu 413 9A5  

26 Nguyễn Ngọc Anh 413 9A6  

27 Trần Như Gia Quang 413 9A6  

28 Nguyễn Thanh Phương 413 9A6  

29 Trần Ngọc Minh 413 9A6  

30 Trương Kim Chi 413 9A6  

31 Phạm Minh Hương 413 9A6  

32 Nguyễn Diệp My 413 9A6  

33 Nguyễn Đức Phương 413 9A6  

34 Vũ Khánh Linh 413 9A6  

 


